
PART 4 

 

Question 31-40 dạng Gap-fill 

Cách làm:  

● B1: Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp án. Khoanh tròn giới hạn từ cần điền 

● B2: Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) và xác 

định dạng từ (tên quốc gia, tên người, con số ....) 

● B3: Xác định những từ khóa trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

● B4: Nghe và lựa chọn đáp án 

What is maple syrup? 

● color described as 31 _____ 

 

Chỗ trống cần điền là một tính từ chỉ màu sắc của si rô lá 

phong. Màu sắc của lá phong được mô tả như  _____ . 

 

=> Đáp án là golden 

Maple syrup is a thick, golden, sweet-tasting liquid that can 

be bought in bottles [...] 

What is maple syrup? 

● very 32 _____ compared to refined sugar 

 

Chỗ trống cần điền là một tính từ vì đứng sau trạng từ ‘very’ 

chỉ mức độ. Si rô lá phong rất _____ so với đường tinh luyện. 

 

=> Đáp án là healthy 

It contains no preservatives or added ingredients, and it 

provides a healthy alternative to refined sugar.  

The maple tree 

● best growing conditions and 33 _____ are in Canada 

and North America  

 

Chỗ trống cần điền là một danh từ, vì đứng sau từ nối ‘and’, 

phía trước là danh từ ‘conditions’. Điều kiện trồng trọt và 

_____ cho cây phong là ở Canada và Bắc Mỹ. 

 

=> Đáp án là climate  

There are only certain parts of the world that provide all these 

conditions: one is Canada, and by that, I mean all parts of 

Canada, and the other is the north-eastern states of North 

America. In these areas, the climate suits the trees perfectly.  

Early maple sugar producers 

● used hot 34 _____ to heat the sap  

 

Chỗ trống cần điền là danh từ, vì đứng sau tính từ ‘hot’. Thời 

xưa, người ta dùng _____ nóng để đun chảy sáp. 

 

=> Đáp án là rock 

[...] they boiled the liquid by placing pieces of rock that had 

become scorching hot from the sun into the sap.  



Today’s maple syrup 

The trees 

● Tree trunks may not have the correct 35 _____ until 

they have been growing for 40 years. 

 

Chỗ trống cần điền là danh từ, vì đứng sau tính từ ‘correct’. 

Thân cây có thể không có _____ phù hợp để làm si rô đến 

khi chúng đã được trồng khoảng 40 năm.   

 

=> Đáp án là diameter 

The trees have to be well looked after and they cannot be 

used to make syrup until the trunks reach a diameter of 

around 25 centimetres. This can take anything up to 40 years.  

The production 

● A tap is drilled into the trunk and a 36 _____ carries 

the sap into a bucket. 

 

Chỗ trống cần điền là một danh từ đếm được, số ít, vì đứng 

sau mạo từ ‘a’. Một cái vòi được đục vào thân cây và một cái 

_____ chiết nhựa cây vào một cái xô. 

 

=> Đáp án là tube 

When the tree is ready, it can be tapped and this involves 

drilling a small hole into the trunk and inserting a tube into it 

that ends in a bucket.  

● Large pans of sap called evaporators are heated by 

means of a 37 _____ 

 

Chỗ trống cần điền là một danh từ số đếm được, vì đứng sau 

mạo từ ‘a’. Những chảo nhựa cây (được biết đến là 

evaporators) được đun nóng bằng một _____ . 

 

=> Đáp án là fire 

It has to be boiled so that much of that water evaporates, and 

this process has to take place immediately, using what are 

called evaporators. These are basically extremely large pans 

- the sap is poured into these, a fire is built and the pans are 

then heated until the sap boils.  

● A lot of 38 _____ is produced during the evaporation 

process.  

 

Chỗ trống cần điền là một danh từ (đếm được hoặc không 

đếm được), vì đứng sau ‘a lot of’. Có rất nhiều _____ được 

tạo ra trong quá trình bay hơi. 

 

=> Đáp án là steam 

The evaporation process creates large quantities of steam, 

and the sap becomes thicker and denser, and [...] 

● ‘Sugar sand’ is removed because it makes the syrup 

look 39 _____ and affects the taste.  

 

After this process, something called ‘sugar sand’ has to be 

filtered out as this builds up during the boiling and gives the 

syrup a cloudy appearance and a slightly gritty taste.  



Chỗ trống cần điền là một tính từ (cấu trúc look + adjective). 

‘Sugar sand” được lọc ra vì nó khiến hỗn hợp si rô _____ và 

ảnh hưởng tới hương vị. 

 

=> Đáp án là cloudy 

● A huge quantity of sap is needed to make a 40 _____ 

of maple syrup. 

 

Chỗ trống cần điền là một danh từ số ít, vì đứng sau mạo từ 

‘a’. Cần một lượng lớn nhựa cây để sản xuất ra một _____ si 

rô lá phong. 

 

=> Đáp án là litre/liter 

It takes 40 litre of sap to produce one litre of maple syrup so 

you can get an idea of how much is needed! 

 


